	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
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	Số: 574 /QLCL-TTPC
V/v thực hiện báo cáo tình hình hợp nhất văn bản QPPL
	Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2014


 
Kính gửi: Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Phúc đáp văn bản 230/PC ngày 25/3/2014 của Vụ Pháp chế về việc thực hiện báo cáo tình hình hợp nhất văn bản QPPL, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo tình hình hợp nhất văn bản trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản như sau:

1. Báo cáo kết quả hợp nhất văn bản QPPL trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực (theo mẫu phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định 1279/QĐ-BNN-PC ngày 06/6/2013 của Bộ), có Phụ lục 1 kèm theo

2. Báo cáo tình hình hợp nhất văn bản QPPL gồm:

a) Tình hình hợp nhất văn bản QPPL trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản có hiệu lực pháp luật (ngày 01/7/2012); Không

b) Tình hình hợp nhất văn bản QPPL kể từ ngày 01/7/2012 đến hết ngày 31/12/2013 (có Phụ lục 2 kèm theo);

c) Tình hình gửi văn bản hợp nhất để đăng công báo và đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ

Sau khi văn bản được Vụ Pháp chế thẩm định và trình Bộ trưởng ký xác thực việc hợp nhất văn bản QPPL (Văn phòng Bộ cho số văn bản hợp nhất), Cục đã chuyển toàn bộ file điện tử về Văn phòng Bộ theo đúng yêu cầu để đăng công báo và đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

Trên đây là kết quả việc hợp nhất văn bản QPPL trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục kính chuyển Vụ Pháp chế tổng hợp./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT (để biết);
- Phòng CL1,2 (để biết);
- Lưu: VT, TTPC
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Lê Bá Anh


 

Phụ lục 1. Kết quả thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC HỢP NHẤT TẠI ĐƠN VỊ
1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện hợp nhất
a) Ngày 06/6/2013 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1279/QĐ-BNN-PC về việc ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản QPPL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Ngày 13/9/2013, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có văn bản 1643/QLCL-CL1 gửi Vụ Pháp chế về việc kiểm tra tính chính xác về nội dung và kỹ thuật hợp nhất dự thảo hợp nhất thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và các thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT; Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành QCKTQG về điều kiện ATVSTP trong sản xuất thủy sản và Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/01/2012 ban hành QCKTQG về điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm.

c) Ngày 11 tháng 11 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản 5269/BNN-PC về việc triển khai hợp nhất văn bản QPPL, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có văn bản số 2204/QLCL-TTPC gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Pháp chế) về việc triển khai hợp nhất văn bản QPPL trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

d) Ngày 28/10/2013, Cục đã có Tờ trình số 1982/TT-QLCL trình Bộ trưởng về việc tiến hành hợp nhất các văn bản sau:

- Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN&PTNT và các thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT;

- Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 của Bộ về việc hướng dẫn kiểm tra ATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu và các thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT;

- Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ về việc hướng dẫn kiểm tra VSATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu và thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT.

Đến nay các thông tư phải hợp nhất theo quy định trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã được hợp nhất đầy đủ.

2. Kết quả hợp nhất văn bản
a) Tổng số văn bản cần hợp nhất trước và sau ngày 01/07/2012

- Trước ngày 01/7/2012 Cục chưa tiến hành việc hợp nhất, lý do: Chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ (ngày 06/6/2013 Bộ mới ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản QPPL trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT).

- Sau ngày 01/7/2012 đến ngày 31/12/2013, Cục đã tiến hành hợp nhất 05 văn bản QPPL trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

b) Kết quả văn bản đã được hợp nhất trước và sau ngày 1/7/2012 (theo mẫu).
	TT
	Văn bản gốc
(Văn bản được sửa đổi, bổ sung)
	Văn bản
sửa đổi, bổ sung
	Văn bản
hợp nhất

	A.
	TRƯỚC NGÀY 1/7/2012
	 
	 

	 
	Không
	 
	 

	B.
	SAU NGÀY 1/7/2012
	 
	 

	I.
	Văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	Văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	Văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

	1.
	Nghị định
	 
	 

	 
	Không
	 
	 

	II.
	Văn bản cấp Bộ
	 
	 

	 
	Thông tư
	 
	 

	1
	Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ NN&PTNT ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN&PTNT
	Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT; thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2012 bãi bỏ quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 bãi bỏ một phần thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011
	Số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 19/12/2013

	2
	Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn việc kiểm tra VSATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu
	Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn việc kiểm tra VSATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu
	Số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 19/12/2013

	3
	Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
	Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2013 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
	Số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 19/12/2013

	4
	Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
	Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT; thông tư số 35/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/7/2012, sửa đổi, bổ sung thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT; thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT
	Số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 14/02/2014

	5
	Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/7/2009 của Bộ NN&PTNT ban hành QCKTQG về điều kiện VSATTP trong sản xuất thủy sản
	Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/01/2012 về việc ban hành QCKTQG về điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dung làm thực phẩm
	Số 06/VBHN-BNNPTNT ngày 14/02/2014


II. Đánh giá việc hợp nhất văn bản QPPL
1. Việc hợp nhất văn bản QPPL trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã được Cục tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

2. Quá trình tiến hành hợp nhất văn bản QPPL, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng cơ quan Cục và có sự phối hợp tốt giữa Cục và Vụ Pháp chế, do đó không gặp khó khăn, vướng mắc gì trong quá trình thực hiện. 

 

Phụ lục 2. Kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL được ban hành từ ngày 01/7/2012-31/12/2013
	Stt
	Tổng số văn bản cần hợp nhất
	Tên văn bản hợp nhất đã hoàn thành (đã ký xác thực, đăng công báo, cổng TTĐT)
	Ngày ký xác thực
	Ngày đăng công báo
	Tên văn bản hợp nhất chưa hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT và các thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50
	Thông tư ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	19/12/2013
	 
	Không
	Số văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT

	2
	Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT và Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25
	Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra VSATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu
	19/12/2013
	 
	Không
	Số văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT

	3
	Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung thông tư số 13
	Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
	19/12/2013
	 
	Không
	Số văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT

	4
	Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và các thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14
	Thông tư quy định về kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
	14/02/2014
	 
	Không
	Số văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT

	5
	Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT và Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT
	Thông tư ban hành QCKTQG về điều kiện ATVSTP trong sản xuất thủy sản
	14/02/2014
	 
	Không
	Số văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT


 

Phụ lục 2. Kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL được ban hành từ ngày 01/7/2012-31/12/2013
	Stt
	Tổng số văn bản cần hợp nhất
	Tên văn bản hợp nhất đã hoàn thành (đã ký xác thực, đăng công báo, cổng TTĐT)
	Ngày ký xác thực
	Ngày đăng công báo
	Tên văn bản hợp nhất chưa hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và các thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14
	Thông tư quy định về kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
	14/02/2014
	 
	 
	Số văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT

	2
	Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT và Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT
	Thông tư ban hành QCKTQG về điều kiện ATVSTP trong sản xuất thủy sản
	14/02/2014
	 
	 
	Số văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT

	3
	Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT và các thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50
	Thông tư ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	19/12/2013
	 
	 
	Số văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT

	4
	Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung thông tư số 13
	Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
	19/12/2013
	 
	 
	Số văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT

	5
	Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT và Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25
	Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra VSATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu
	19/12/2013
	 
	 
	Số văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT


 
